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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

               

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG THAM GIA PHỎNG VẤN 

 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 

1 Ông Đào Văn Đông Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG   

2 Ông Nguyễn Hoàng Long P.Bí thư Đảng ủy, P.Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG   

3 Ông Vũ Ngọc Khiêm P.Bí thư Đảng ủy, P.Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG   

4 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐ trường, kiêm Trưởng khoa ĐTTC, Ủy viên  HĐTĐG   

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC, TRUNG TÂM THUỘC TRƯỜNG THAM GIA PHỎNG VẤN 

TT Họ và tên Khoa/Bộ môn Chức vụ 
Giới  

tính 
Điện thoại Email 

1 Ông Lê Ngọc Lý Khoa Cơ sở kỹ thuật Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Nam 0988895474 lyln@utt.edu.vn 

2 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Đào tạo tại chức Trưởng khoa Nam 0912201586 hungnm@utt.edu.vn 

3 Ông Dương Văn Đoan Khoa Đào tạo tại chức Phó Trưởng khoa Nam 0912263626 doandv@utt.edu.vn 

4 Ông Đỗ Quang Hưng Khoa CN thông tin Phó Trưởng khoa Nam 0912222392 hungdq@utt.edu.vn 

5 Bà Hoàng Thị Hồng Lê Khoa Kinh tế vận tải Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Nữ 0912184151 lehth@utt.edu.vn 

6 Bà Lê Thu Sao Khoa Kinh tế vận tải Phó Trưởng khoa Nữ 0904240456 lethusao@utt.edu.vn 

7 Bà Ngô Thị Thanh Hương Khoa Công trình Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Nữ 0989207688 huongntt@utt.edu.vn 

8 Ông Lê Hoàng Anh Khoa Công trình Phó Trưởng khoa Nam 0913363789 anhlh@utt.edu.vn 

9 Ông Nguyễn Quang Anh Khoa Cơ khí Trưởng khoa Nam 0913012354 anhnq@utt.edu.vn 
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10 Ông Trần Thái Minh Khoa Khoa học cơ bản Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Nam 0983037342 minhtt@utt.edu.vn 

11 Ông Trần Quốc Tuấn Khoa Khoa học cơ bản Phó Trưởng khoa Nam 0986239686 tuantq@utt.edu.vn 

12 Ông Lương Công Lý Khoa Lý luận chính trị Trưởng khoa Nam 0912464356 lylc@utt.edu.vn 

13 Bà Nguyễn Thị Thơm Khoa Lý luận chính trị Phó Trưởng khoa Nữ 01663129889 thomnt78@utt.edu.vn 

14 Ông Nguyễn Thành Long Bộ môn GD thể chất Phó Trưởng BM, phụ trách BM Nam 0912494411 longnt@utt.edu.vn 

15 Ông Dương Xuân Kỷ Bộ môn GD QP-AN Q.Trưởng bộ môn Nam 0912506536 kydx@utt.edu.vn 

16 Ông Trần Hà Thanh Trung tâm CNTT Phó Giám đốc, phụ trách TT Nam 0988554456 thanhth@utt.edu.vn 

17 Ông Đỗ Ngọc Tiến Trung tâm CNCK Phó Giám đốc, phụ trách TT Nam 0912353208 tiendn@utt.edu.vn 

18 Ông Nguyễn Văn Chỉnh Trung tâm DVĐS Giám đốc TT Nam 0913008941 chinhnv@utt.edu.vn 

19 Ông Nguyễn Hùng Sơn Trung tâm Đào tạo lái xe Phó Giám đốc, phụ trách TT Nam 0913059774 sonnh@utt.edu.vn 

20 Ông Trần Thanh Hà Trung tâm TVTKKĐCLCT Phụ trách TT Nam 0904132791 hatt@utt.edu.vn 

21 Ông Đào Văn Toàn Trung tâm TTTV Giám đốc TT Nam 0912186399 toandv@utt.edu.vn 

 

DANH SÁCH NHÓM GIẢNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN 

TT Họ và tên Khoa/Bộ môn 
Giới 

tính 

Năm 

công 

tác 

Điện thoại Email 

1 Ths. Phạm Đức Tấn KTVT/  Kinh tế XD Nam 30 0904246254 tanpd@utt.edu.vn 

2 Ths. Vũ Thị Hải Anh   KTVT/ Quản trị kinh doanh Nữ  12 0916864982 Anhvth@utt.edu.vn 

3  Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy KTVT/ Logicstic và Vận tải ĐPT Nam 21  0982748756 thuyntb@utt.edu.vn 

4 TS. Nguyễn Thị Diệu Thu KTVT/Kế toán – Thuế Nữ 09 0912948277 thuntd@utt.edu.vn 

5  Ths. Đặng Thị Huế KTVT/Kế toán – Kiểm toán Nữ 05 0979141352 huedt@utt.edu.vn 

6 Ths.  Nguyễn Minh Nguyệt KTVT/Tài chính – Ngân hàng Nữ 07 0976388343 nguyetnm@utt.edu.vn 

7 TS. Nguyễn Thị Thu Ngà KCSKT/ Cơ lý thuyết - SBVL Nữ 11  0963532266 ngantt@utt.edu.vn 

8 Ths. NCS Bùi Gia Phi KCSKT/  Cơ lý thuyết - SBVL Nam 05  0906011908 phibg@utt.edu.vn 

9 Ths. Trương Văn Toàn KCSKT/ Hình họa – Vẽ kỹ thuật Nam 09  0983699916 toantv@utt.edu.vn 
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10 Ths. Nguyễn Thị Hồng Hạnh KKHCB/ Toán Nữ 24 0905222705 hanhnth@utt.edu.vn 

11 Ths. Ông Văn Hoàng KKHCB/ Lý Nam 02 0986048652 hoangspvl@gmail.com 

12 TS. Phạm Hồng Chuyên KKHCB/ Hóa Nam 07  chuyenph@utt.edu.vn 

13 Ths. Bùi Hải Đăng KCNTT/ Điện tử viễn thông Nam 05 0918758283 dangbh@utt.edu.vn 

14 Ths. Ngô Thị Thu Tình KCNTT/ Điện tử viễn thông Nữ 04  tinhntt@utt.edu.vn 

15 Ths. Vũ Thị Thu Hà KCNTT/ Hệ thống thông tin Nữ 26 0977962996 havtt@utt.edu.vn 

16 Lê Thị Hoa KCNTT/ Hệ thống thông tin Nam 31 0912735575 hoalt@utt.edu.vn 

17 Ths. Lê Thanh Tấn KCNTT/ Tin học  14 09123456789 tanlt@utt.edu.vn 

18 TS. Đỗ Xuân Thu KCNTT/ Cơ điện tử Nam 03  thudx@utt.edu.vn 

19 Ths. Nguyễn Văn Thanh Bộ môn GDQPAN Nam 07 0974166385 thanhnv@utt.edu.vn 

20 Ths. Nguyễn Thùy Liên Bộ môn GDTC Nữ 05 0912655662  Thuylien_31883@yahoo.com 

21 Ths. Nguyễn Thanh Minh KLLCT/Pháp luật Nam 07 0915581886 minhnt@utt.edu.vn 

22 Ths. Nguyễn Thị Thu KLLCT/Pháp luật Nữ 06 0985211468 thunt@utt.edu.vn 

23 Ths. Trần Thị Tâm KLLCT/ Nguyên Lý Nữ 09 0982048184 tamtt@utt.edu.vn 

24 TS.  Phùng Bá Thắng KCT/ Cầu hầm Nam 16 0912373712 thangpb@utt.edu.vn 

26 TS. Nguyễn Thị Loan KCT/ Khảo sát đo đạc Nữ 14 977686836 loannt@utt.edu.vn 

27 TS. Trần Ngọc Hưng KCT/ TNCT Nam 04 0946617982 hungtn@utt.edu.vn 

28 TS.  Nguyễn Minh Khoa KCT/ Đường bộ Nam 15 0912640599 mk.nguyen@utt.edu.vn 

30 PGS. TS. Nguyễn Bích Thủy KCT/ Kết cấu vật liệu Nữ 36 0913037758 thuyntb@utt.edu.vn 

31 Ths.NCS.  Phạm Tuấn Anh KCT/ Xây dựng DD&CN Nam 09 0987792846 anhpt@utt.edu.vn 

32 TS.  Lư Thị Yến KCT/ Công nghệ KTMT Nữ 04 0983 069 486 yenlt@utt.edu.vn 

33 TS. Nguyễn Kiên Quyết KCT/ Cảng công trình biển Nam 20 0989651947 quyetnk@utt.edu.vn 

34 TS. Nguyễn Văn Tuân KCK/Ô tô Nam 08 0982647320 trambv@utt.edu.vn 

35 Ths.  Bùi Văn Trầm KCK/ Máy xây dựng Nam 07 0986.229.002 tuandh@utt.edu.vn 

36 Ths. Trần Văn Hiếu KCK/ Đầu máy toa xe Nam 06 0985320987 hieutv@utt.edu.vn 
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DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ ĐOÀN THỂ THAM GIA PHỎNG VẤN 

TT Họ và tên Chức vụ & tên đoàn thể 
Giới 

tính 
Điện thoại Email 

1 Ông Trần Văn Bình Chủ tịch Công đoàn Nam 0913371788 binhtv@utt.edu.vn 

2 Bà Lê Thu Sao Phó Chủ tịch Công đoàn  Nữ 0904240456 lethusao@utt.edu.vn 

3 Ông Phùng Chu Hoàng Tổ trưởng Công đoàn Phòng TCCB Nam 0988011268 hoangpc@utt.edu.vn 

4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tổ trưởng Công đoàn Phòng TCKT Nữ 01669878598 anhntn@utt.edu.vn 

5 Bà Nguyễn Thùy Anh Tổ trưởng Công đoàn Khoa công trình Nữ 0988097009 anhnt@utt.edu.vn 

6 Bà Cao Thị Thu Nga Tổ trưởng Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản Nữ 0989080086 ngactt@utt.edu.vn 

7 Ông Hoàng Đình Thi Tổ trưởng Công đoàn Phòng HCQT Nam 0904212223 hoangdinhthi@utt.edu.vn 

8 Ông Cao Công Ánh Bí thư Đoàn TNCS HCM Nam 0966580088 anhcc@utt.edu.vn 

9 Ông Lê Văn Kiên Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Nam 0961246555 kienlv@utt.edu.vn 

10 Ông Phạm Ngọc Trường Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Nam 0984826232 truongpn@utt.edu.vn 

11 Ông Đỗ Hữu Tuấn  Bí thư liên chi đoàn HSSV Khoa Cơ khí Nam 0985127394 tuandh@utt.edu.vn 

12 Ông Nguyễn Hữu May Bí thư chi đoàn CBGV CNV Khoa Công trình Nam 0974 481 598 maynh@utt.edu.vn 

13 Bà Lê Thị Liễu Bí thư Liên chi đoàn HSSV Khoa KTVT Nữ 0932233462 lieult@utt.edu.vn 

14 Ông Trịnh Minh Hoàng Bí thư LCĐ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên Nam 0976317016 hoangtm@utt.edu.vn 

15 Ông Hoàng Thế Phương Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Nam 0966730000 phuonghoang@utt.edu.vn 

16 Ông Bùi Đức Hưng Chủ tịch Hội sinh viên Nam  sinhvien@utt.edu.vn 
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DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ THAM GIA PHỎNG VẤN 

Chia nhóm theo Phòng/Ban chức năng theo lĩnh vực của Tiêu chuẩn KĐCLGD 

TT Họ và tên Chức vụ & đơn vị/bộ phận Điện thoại Email 

1 Bà Dương Thị Ngọc Thu Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 0982257446 thudtn@utt.edu.vn 

3 Ông Lê Xuân Ngọc Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng HC-QT 0912663776 ngoclx@utt.edu.vn 

4 Ông Hoàng Đình Thi Phó Trưởng phòng Phòng HC-QT 0904212223 hoangdinhthi@utt.edu.vn 

5 Ông Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng Đào tạo 0904235032 lamnv@utt.edu.vn 

6 Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh Phó Trưởng phòng Đào tạo 0989346998 hanhntd@utt.edu.vn 

7 Ông Vương Văn Sơn Phó Trưởng phòng Đào tạo 0912 054 161 sonvv@utt.edu.vn 

8 Ông Lê Thành Long Phó GĐ, phụ trác CSĐT Thái Nguyên 0912759904 longlt@utt.edu.vn 

9 Ông Ngô Quốc Trinh Trưởng phòng KHCN&HTQT 0913091715 trinhnq@utt.edu.vn 

10 Ông Trần Trung Hiếu Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT 0983615582 hieutrantrung@utt.edu.vn 

11 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT 0988022065 hienntt@utt.edu.vn 

12 Ông Phạm Văn Tân Trưởng phòng Thanh tra giáo dục 0984823369 tanpv@utt.edu.vn 

13 Bà Trần Thị Thanh Thủy Q.Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán 0904186866 thuyttt@utt.edu.vn 

14 Bà Bùi Thị Hương Sơn Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán 0979414959 sonbth@utt.edu.vn 

15 Bà Lê Thị Hồng Điệp Trưởng phòng TC-KT Cơ sở Đào tạoThái Nguyên 0913039784 dieplth@utt.edu.vn 

16 Ông Tạ Thế Anh Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo 0916006576 tatheanh@utt.edu.vn 

17 Ông Phạm Văn Huỳnh Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo 0913504389 vanhuynh.pham@utt.edu.vn 

18 Ông Công Minh Quang Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 0912073493 quangcm@utt.edu.vn 

19 Ông Trần Thanh An Phòng Đào tạo sau đại học 0915016668 antt@utt.edu.vn 

20 Bà Tống Thị Hương Ban Xây dựng cơ bản 01665475138 huongtt@utt.edu.vn 

21 Ông Hà Mạnh Hùng Trạm trưởng Trạm Y tế 0912008605 hunghm@utt.edu.vn 



6 

 

DANH SÁCH NHÓM CHUYÊN VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN (1 nhóm) 

(15 – 25 người: đại diện các phòng, ban, khoa, trung tâm, viện…) 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 
Giới 

tính 

Năm  

công tác 
Điện thoại Email 

1 Bà Hà Thị Diệu Linh Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Nữ 5 0904840635 linhhtd@utt.edu.vn 

2 Ông Nguyễn Duy Nam Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Nam 6 0989499628 namnd83@utt.edu.vn 

3 Ông Đỗ Quốc Hùng Chuyên viên Phòng HC-QT Nam 21 0913030805 doquochung@utt.edu.vn 

4 Bà Phạm Thị Thu Hương Chuyên viên Phòng HC-QT Nữ 06 01689929075 phonghcqt@utt.edu.vn 

6 Bà Trần Thị Duyên Chuyên viên Phòng Công tác HS-SV Nữ 5 0983462833 duyentt@utt.edu.vn 

7 Bà Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viên Phòng Công tác HS-SV Nữ 11 0934559355 hongnhungtt@utt.edu.vn 

8 Bà Dương Quỳnh Anh Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo Nữ 5 0916636636 quynhanh232@gmail.com 

9 Ông Nguyễn Tùng Dương Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo Nam 9 0983061665 toduongvpvn@gmail.com 

10 Ông Trần Quang Minh Chuyên viên Phòng Đào tạo Nam 9 0982840112 minhtq@utt.edu.vn 

11 Bà Nguyễn Thị Sen Chuyên viên Phòng Đào tạo Nữ 8 0976896044 sennt@utt.edu.vn 

12 Ông Lê Thanh Hải Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT Nam 7 0987059558 hailt@utt.edu.vn 

13 Ông Nguyễn Long Khánh Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT Nam 02 0947878111 khanhnl@utt.edu.vn 

14 Ông Phan Huy Thục Chuyên viên Phòng Đào tạo sau đại học Nam 5 0979159449 huythuc.phan@utt.edu.vn 

15 Bà Bùi Thị Hương Thơm Chuyên viên Phòng TCKT Nữ 15 0979 554 998 thombth@utt.edu.vn 

16 Ông Vũ Đức Chính Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản Nam 02 0989383129 vuducchinh29@gmail.com 

17 Bà Đàm Thị Dung Trạm Y tế Nữ 13 0916212119 dungdt@utt.edu.vn 

18 Bà Tạ Thị Hồng Nhung Khoa Công trình Nữ 01 0904171225 nhungtth@utt.edu.vn 

19 Bà Nguyễn Thị Nam Khoa Cơ khí Nữ 05 0976832742 namnguyen1812@gmail.com 

20 Ông Phan Trung Nghĩa Khoa Kinh tế vận tải Nam 08 0904555448 nghiapt@utt.edu.vn 

21 Ông Lã Quang Trung Khoa Công nghệ thông tin Nam 08 0987496586 trunglq@utt.edu.vn 

22 Ông Trần Việt Vương  Trung tâm Công nghệ thông tin Nam 06 0984103238 vuongtv@utt.edu.vn 

23 Bà Nguyễn Thị Hồng Thương Trung tâm thông tin thư viện Nữ 07 0983833818 thuongnth@utt.edu.vn 

24 Bà Nguyễn Thị Vân Trung tâm thông tin thư viện Nữ 23 0916103801 vannt@utt.edu.vn 

mailto:nghiapt@utt.edu.vn
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25 Bà Lê Thị Ly Khoa Đào tạo tại chức Nữ 02  lylt@utt.edu.vn 

26 Ông Đinh Văn Toàn Khoa Đào tạo tại chức Nam 01 0913.095098 toandq@utt.edu.vn 

27 Ông Đinh Thành Trung Trung tâm Dịch vụ đời sông Nam 06 0983886942 trungdt@utt.edu.vn 

28 Bà Nguyễn Diệu Hằng Trung tâm Dịch vụ đời sông Nữ 12 0902228259 hangnd@utt.edu.vn 

29 Ông Lê Nho Thiện Phòng thí nghiệm công trình Nam 14 0983291092 thienln@utt.edu.vn 

 

 


